
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số ll/2016/TT-BTC ngày 
19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng 
khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Chứng khoán ngày 24 
tháng 11 năm 2010; 

Căn củ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thảng 7 năm 20ì 2 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành một số điểu của Luật Clĩứnq 
khoán và Luật sửa đối, bo sung một so điều của Luật Chứng khoản; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 cua 
Chính phủ sửa đoi, bố sung một số điều của Nghị định so 58/2012/NĐ-CP ngày 
20 tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một sô điêu của Luật Chứng khoán và Luật sửa đôi, bô sung một sổ điêu cua 
Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy định vê chứng khoán phải sinh và thị trường chứng khoán phái 
sinh; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20]3 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoản Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung một sô điêu 
của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dân mội sỏ 
điêu của Nghị định so 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phu 
về chủng khoán phái sinh và thị trường chúng khoán phái sinh. 



Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 1 l/2016/TT-BTC 
ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái 
sinh và thị trường chứng khoán phái sinh như sau: 

1. Bổ sung khoản 24 Điều 2 như sau: 
"24. Tài khoản giao dịch tống là tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mà các 

vị thế mua và bán của cùng một hợp đồng tương lai (có cùng tài sản cơ sở và 
cùng tháng đáo hạn) được mở và duy trì cho đến khi thành viên bù trừ có đề nghị 
thực hiện đối trừ trên cơ sở thỏa thuận hoặc yêu cầu của nhà đầu tư." 

2. Điểm c khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"c. Nhà đầu tư phải đảm bảo vị thế trên tài khoản giao dịch trong giới hạn 

vị thế theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp 
vưọt giới hạn vị thế, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giao dịch đối ứng đế 
giảm vị thế, bổ sung ký quỹ (nếu cần thiết) trong thời hạn theo quy chế của Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Sau thời hạn quy định, nhà đầu tư không hoàn tất việc giảm vị thế thì thành 
viên bù trừ được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng đế đóng một phần hoặc toàn bộ 
vị thế của nhà đầu tư. Trường hợp thành viên bù trừ không thực hiện giao dịch 
đối ứng để đóng vị thế của nhà đầu tư, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
được thực hiện lệnh giao dịch đối ứng để đóng một phần hoặc toàn bộ vị íhế của 
nhà đầu tư đứng tên thành viên bù trừ." 

3. Bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau: 
"4. Nhà đầu tư được mở tài khoản giao dịch tổng trong các trường hợp sau: 
a. Công ty quản lý quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này được mở một 

(01) tài khoản giao dịch tống cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và một (01) tài 
khoản giao dịch tống cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài; 

b. Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 
này được mở một (01) tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới 
chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài; 

c. Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam." 

4. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"1. Thành viên bù trừ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ cho nhà đầu tư đứng 

tên thành viên bù trừ theo quy định tại điếm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 
42/2015/NĐ-CP và có trách nhiệm quản lý tách biệt tiền gửi ký quỹ tới từng nhà 
đầu tư. Tiền gửi ký quỹ này thuộc sở hữu của nhà đầu tư, không thuộc sở hữu của 
thành viên bù trừ. Thành viên bù trừ được sử dụng tài khoản tiền gửi ký quỹ của 
nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Thành viên bù trừ mở cho mỗi nhà đầu tư một (01) tài khoản chứng khoán 
ký quỹ để quản lý tài sản ký quỹ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên 
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tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Thành viên không bù trừ, khách hàng môi giới 
của thành viên không bù trừ mở tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù 
trừ chung." 

5. Điểm a, b khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"a) Trường hợp thanh toán lãi lỗ vị thế: 
- Tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh 

toán lãi lỗ vị thế được xác định hàng ngày trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoan 
giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá 
thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá 
thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán (đối với vị thể vừa mở trong ngày); 
hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày 
giao dịch liền trước (đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch 
giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế (đối với trường 
hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch). 

- Tại ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được 
xác định trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh 
lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao 
dịch liền trước; hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh 
toán (đối với vị thế vừa mở trong ngày); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so 
với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với trường họp 
đóng vị thế trước hạn); hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá 
thanh toán mở vị thể (đối với trường họp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao 
dịch cuối cùng)ể 

Các mức giá nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tủề của Sở giao 
dịch chứng khoán. 

b) Trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng: 
- Đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức bằng tiền: việc thanh toán 

hợp đồng được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lồ vị thế của ngày giao dịch 
cuối cùng. 

- Đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở: 
nhà đầu tư bên bán phải chuyến giao tài sản cơ sở và nhà đầu tư bên mua phải 
thực hiện thanh toán tiền theo các điều khoản tại hợp đồng và Quy chế của Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam." 

6. Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 19 như sau: 
"b) Trường hợp thanh toán dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở: thành 

viên bù trừ bên bán phải chuyển giao đủ số lượng và đúng loại tài sản cơ sở có 
thể chuyển giao theo hợp đồng chứng khoán phái sinh vào tài khoản chứng khoán 
ký quỹ thành viên theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
Thành viên bù trừ được sử dụng chứng khoán vay từ hệ thống vay và cho vay 
chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đế thanh toán theo 
Quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
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Thành viên bù trừ bên mua chỉ được nhận tài sản chuyển giao sau khi đã 
thanh toán đủ tiền theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, sau 
đó phân bổ cho nhà đầu tư bên mua ngay; 

c. Trường hợp thành viên bù trừ không đủ tiền để thanh toán hoặc trái 
phiếu Chính phủ đế chuyến giao, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được 
thực hiện thanh toán hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ theo hình thức bàng 
tiền. Trong trường họp này, thành viên bù trừ không đủ tiền để thanh toán hoặc 
trái phiếu Chính phủ để chuyển giao có trách nhiệm bồi thường cho thành viên bù 
trừ liên quan thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, với số tiền có 
giá trị không thấp hơn 5% giá trị thanh toán hợp đồng. Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam quy định việc xác định giá trị và phương thức thanh toán bồi 
thườngẻ" 

7. Điếm d khoản 2 Điều 24 được sửa đối, bố sung như sau: 
"d) Sử dụng khoản đóng góp của các thành viên bù trừ khác theo tỷ lệ do 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác định. Trong trường hợp này, Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo cho các thành viên bù trừ Hên quan 
chi tiết về việc sử dụng Quỹ bù trừ ngay trong ngày sử dụng. Thành viên bù trừ 
mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tài sản đã sử dụng của 
Quỹ và thanh toán tiền lãi cho các thành viên khác theo lãi suất do Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam xác định phù hợp với quy định của pháp luật hiện 
hành;" 

8. Bổ sung khoản 5 Điều 24 như sau: 

"5. Trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và đã được 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các biện pháp hỗ trợ thanh 
toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, thành viên bù trừ có trách nhiệm 
hoàn trả Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam toàn bộ phần tài sản đã sử 
dụng từ Quỹ bù trừ, Quỹ dự phòng rủi ro và các nguồn khác để đảm bảo thanh 
toán và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan." 

9. Điểm a khoản 1 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
"a) Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc tháng đối với các 

báo cáo tháng;" 
Điều 2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 28. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017. 
2. ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam, tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái 
sinh, thành viên giao dịch, thành viên bù trừ và các tố chức, cá nhân có liên quan 
đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh và thị trường chứng 
khoán phái sinh tại Việt Nam có trách nhiệm tố chức thực hiện Thông tư này. 
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3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư này do Bộ trướng Bộ 
chính quyết địnhjjy&/ 

Nơi nhận:, 
- Thú tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù; 
-  Văn  phòng  Quốc  hộ i ;  
- Văn phòng Tồng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nưó'c; 
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ; CO' quan thuộc Chính phù; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- UIÌND, I IĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TU; 
- Công báo; 
- Website Chính phù; 
- Cục Kiếm tra văn bản -Bộ Tư pháp; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, UBCK (300b). 

KT.BỘ TRƯỞNG 
' :RƯỞNG 

Trần Xuân Hà 


